
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN HÀ ĐÔNG 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

 Bản án số: 424/2022/HNGĐ-ST 

 Ngày: 16-06-2022 

 V/v: tranh chấp ly hôn 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Diệp Linh
 

Các Hội thẩm nhân dân:  B  N uy n  h  H nh 

                                         B      h  Huy n 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ho n   h  Phươn   hảo -  hư ký  òa án nhân 

dân quận H  Đôn , th nh phố H  Nội
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

tham gia phiên tòa: Ôn  N uy n N ọc Sơn - Kiểm sát vi n 
 

        N  y 16 thán  06 năm 2022, t i  r  s   òa án nhân dân quận H  Đôn , 

th nh phố H  Nội   t    sơ th m côn  khai v  án hôn nhân  ia đình th  lý số 

115/2022/TLST-HNG§ ngµy 07 th¸ng 03 n¨m 2022 v  Tranh chấp ly hôn, theo 

 uy t đ nh đưa v  án ra   t    số 14A/2022/ ĐXXS -HNGĐ n  y 10 tháng 

05 năm 2022 v   uy t đ nh hoãn phi n tòa số 07/2022/ ĐS -HNGĐ n  y 30 

tháng 05 năm 2022  iữa các đươn  sự:  

        Nguyên đơn: Anh Vũ Anh D – sinh năm 1991 

Đ a chỉ: Be P1 VM, th nh phố Nam Đ nh, tỉnh Nam Đ nh. 

(Có mặt t i phi n tòa) 

Bị đơn:  Ch  N uy n Minh T, sinh năm 1997 

Đ a chỉ: 112 tổ 16 K   Mộc Đức, phườn  K H, quận H  

Đôn , H  Nội (Vắn  mặt t i phi n tòa) 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn xin ly hôn và các bản tự khai, anh V   nh D trình bày:  

Anh Vũ Anh D k t hôn v i ch  N uy n Minh T ngày 23.12.2015 t i Ủy 

ban nhân dân phườn  TQ, quận Đốn  Đa, th nh phố H  Nội. Quá trình chung 
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sốn  do cách sốn  v  quan điểm sốn  khôn  hợp nhau n n vợ chồn  phát sinh 

nhi u mâu thuẫn khôn  thể h n  ắn được. Đ n nay anh D thấy tình cảm vợ 

chồn  khôn  còn, m c đích hôn nhân khôn  đ t được, cuộc sốn  chun  khôn  

thể ti p t c n n đ  n h   òa án  iải quy t cho anh được ly hôn v i ch  N uy n 

Minh T. 

* V  con chun : anh ch  có 01 con chun  l  cháu Vũ N uy n  uỳnh C, 

sinh n  y 26.09.2015.  heo sự thốn  nhất của vợ chồng, anh D v  ch  T thỏa 

thuận ch  N uy n Minh T sẽ trực ti p nuôi dưỡn  con chun  l  cháu Vũ N uy n 

 uỳnh C, sinh n  y 26.09.2015 kể từ khi ly hôn cho đ n khi con chun  tròn 18 

tuổi hoặc khi có sự thay đổi khác. Anh Vũ Anh D tự n uyện cấp dưỡn  nuôi con 

l  2.000.000đ/thán  kể từ khi ly hôn cho đ n khi con chun  tròn 18 tuổi hoặc 

khi có sự thay đổi khác. 

V  t i sản chun , bất độn  sản chun , côn  nợ chun : khôn  y u cầu  iải 

quy t.   

*  ị đơn chị Nguyễn Minh T tr nh bày: Anh Vũ Anh D k t hôn v i ch  

N uy n Minh T ngày 23.12.2015 t i Ủy ban nhân dân phườn  TQ, quận Đốn  

Đa, th nh phố H  Nội.  uá trình chun  sốn  do cách sốn  v  quan điểm sốn  

khôn  hợp nhau n n vợ chồn  phát sinh nhi u mâu thuẫn khôn  thể h n  ắn 

được. Đ n nay ch  T nhận thấy tình cảm vợ chồn  khôn  còn, m c đích hôn 

nhân khôn  đ t được, cuộc sốn  chun  khôn  thể ti p t c n n anh D có đơn  in 

ly hôn ch  đồn  ý.  

* V  con chun : anh ch  có 01 con chun  l  cháu Vũ N uy n  uỳnh C, 

sinh n  y 26.09.2015.  heo sự thốn  nhất của vợ chồng, anh D v  ch  T thỏa 

thuận ch  N uy n Minh T sẽ trực ti p nuôi dưỡn  con chun  l  cháu Vũ N uy n 

 uỳnh C, sinh n  y 26.09.2015 kể từ khi ly hôn cho đ n khi con chun  tròn 18 

tuổi hoặc khi có sự thay đổi khác. Anh Vũ Anh D tự n uyện cấp dưỡn  nuôi con 

l  2.000.000đ/thán  kể từ khi ly hôn cho đ n khi con chun  tròn 18 tuổi hoặc 

khi có sự thay đổi khác. 
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V  t i sản chun , bất độn  sản chun , côn  nợ chun : khôn  y u cầu  iải 

quy t.   

 heo đ a phươn  cun  cấp, ch  T có đăn  kí t m tr  t i 112 tổ 16 K   

Mộc Đức, phườn  KH, quận H  Đôn , H  Nội.  uá trình chun  sốn  t i đ a 

phươn , anh D v  ch  T có mâu thuẫn hay khôn  thì đ a phươn  khôn  nắm 

được, chỉ bi t l  hiện nay anh D v  ch  T khôn  sốn  cùn  nhau nữa. Nay, anh 

D  in ly hôn, đ  n h  tòa án  iải quy t theo quy đ nh của pháp luật. 

 Tại phiên toà hôm nay: Anh D có mặt t i phi n tòa vẫn ki n quy t  in ly 

hôn và đ  n h  tòa án  iao con cho ch  T nuôi dưỡn . Anh D tự n uyện cấp 

dưỡn  nuôi con chun  là 2.000.000đ/thán  kể từ khi ly hôn cho đ n khi con 

chun  tròn 18 tuổi hoặc khi có sự thay đổi khác. Anh D cho rằn  ch  T cố tình 

khôn  đ n tòa mặc dù đây l  phi n tòa lần thứ 2.  

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông tham gia phiên toà 

phát biểu ý kiến:  

V  việc tuân theo pháp luật tố t n :   ron  quá trình  iải quy t v  án kể 

từ khi th  lý cho đ n trư c khi m  phi n to :  h m phán,  hư ký  o  án thực 

hiện đ n  các quy đ nh của Bộ luật tố t n  dân sự tron  quá trình  iải quy t v  

án kể từ khi th  lý cho đ n trư c khi m  phi n to .   i phi n toà: Hội đồn    t 

  ,  hư ký phi n to  thực hiện đ n  các quy đ nh của Bộ luật tố t n  dân sự. 

N uy n đơn chấp h nh đ n  các quy đ nh của Bộ luật tố t n  dân sự. B  đơn 

khôn  chấp h nh đ n  các quy đ nh của Bộ luật tố t n  dân sự.  

Đề nghị: V  việc  iải quy t v  án: V  quan hệ hôn nhân: Chấp nhận y u 

cầu ly hôn của anh Vũ Anh D và ch  N uy n Minh T,    cho anh Vũ Anh D 

được ly hôn v i ch  N uy n Minh T.  

V  con chun : Giữa anh Vũ Anh D và ch  N uy n Minh T có 01 con 

chun  l  cháu Vũ N uy n  uỳnh C, sinh n  y 26.09.2015.  heo sự thốn  nhất 

của vợ chồn , anh D v  ch  T thỏa thuận ch  N uy n Minh T sẽ trực ti p nuôi 

dưỡn  con chun  l  cháu Vũ N uy n  uỳnh C, sinh n  y 26.09.2015 kể từ khi 

ly hôn cho đ n khi con chun  tròn 18 tuổi hoặc khi có sự thay đổi khác. Anh Vũ 

Anh D tự n uyện cấp dưỡn  nuôi con l  2.000.000đ/thán  kể từ khi ly hôn cho 

đ n khi con chun  tròn 18 tuổi hoặc khi có sự thay đổi khác.  

V  t i sản chun , bất độn  sản chun , côn  nợ chun : khôn  y u cầu tòa 

 iải quy t n n khôn   em   t.  

V  án phí: anh Vũ Anh D phải ch u án phí ly hôn.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi n hi n cứu các t i liệu, chứn  cứ có tron  hồ sơ v  án đã được 

th m tra t i phi n to , căn cứ v o k t quả tranh luận t i phi n to , Hội đồn    t 

   nhận đ nh:  

[1] V  th m quy n  iải quy t v  án: Anh Vũ Anh D nộp đơn  in ly hôn 

v i ch  N uy n Minh T có đ a chỉ cư tr  t i 112 tổ 16 K   Mộc Đức, phườn  

KH, quận H  Đôn , H  Nội. Tòa án nhân dân quận H  Đôn  th  lý,  iải quy t 

v  án tranh chấp ly hôn  iữa anh D và ch  T l  đ n  th m quy n theo lo i việc, 

theo cấp to  án v  theo lãnh thổ quy đ nh t i khoản 1 đi u 28, điểm a khoản 1 

đi u 35, điểm a khoản 1 đi u 39 của Bộ luật tố t n  dân sự năm 2015.  

[2] V  quan hệ hôn nhân: Anh Vũ Anh D k t hôn v i ch  N uy n Minh T 

ngày 23.12.2015 t i Ủy ban nhân dân phườn  TQ, quận Đốn  Đa, th nh phố H  

Nội, quan hệ hôn nhân  iữa anh D v  ch  T l  hợp pháp. Anh T v  ch  T mặc dù 

l  vợ chồn  nhưn  đã sốn  ly thân, vợ chồn  khôn  quan tâm, thươn  y u, tôn 

trọn , chăm sóc,  i p đỡ nhau chia sẻ, thực hiện các côn  việc của  ia đình, 

khôn  còn khả năn  đo n t . 

X t thấy tình tr n  hôn nhân của anh D v  ch  T đã trầm trọn , đời sốn  

chun  khôn  h nh ph c, m c đích hôn nhân khôn  đ t được. Căn cứ v o khoản 

1 đi u 56 của  uật hôn nhân v   ia đình năm 2014,  o  án chấp nhận y u cầu 

 in ly hôn của anh Vũ Anh D và ch  N uy n Minh T,  iải quy t cho anh Vũ 

Anh T được ly hôn v i ch  N uy n Minh T.  

 [3] V  con chun : Giữa anh Vũ Anh D và ch  N uy n Minh T có 01 con 

chun  l  Vũ N uy n  uỳnh C, sinh ngày 26.09.2015, hiện cháu C đan    v i 

m  l  ch  N uy n Minh T. X t thấy, việc  iao cháu Vũ N uy n  uỳnh C, sinh 

ngày 26.09.2015 cho ch  T nuôi dưỡn  đảm bảo quy n lợi v  mọi mặt cho cháu, 

anh D v  ch  T cũn  có n uyện vọn  như vậy. Do đó, căn cứ Đi u 81của  uật 

hôn nhân v   ia đình năm 2014,  o  án  iao cháu Vũ N uy n  uỳnh C, sinh 

ngày 26.09.2015 cho ch  N uy n Minh T trực ti p trôn  nom, chăm sóc, nuôi 

dưỡn ,  iáo d c kể từ khi anh D và ch  T ly hôn cho đ n khi cháu Vũ N uy n 

 uỳnh C được 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác. Anh D có quy n, n hĩa v  

thăm nom con chung, khôn  ai được cản tr .  
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V  n hĩa v  cấp dưỡn : Ghi nhận sự tự n uyện của anh D cấp dưỡn  nuôi 

con chung là 2.000.000đ/thán  kể từ khi ly hôn cho đ n khi con chun  tròn 18 

tuổi hoặc khi có sự thay đổi khác. 

 [4] V  t i sản chun , bất độn  sản chun , nợ chun : anh Vũ Anh D 

khôn  y u cầu to  án  iải quy t n n Toà án không xem xét. 

[5] V  án phí: anh Vũ Anh D phải ch u 300.000đ ti n án phí dân sự đối 

v i y u cầu ly hôn.  

 V  các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Căn cứ v o các Đi u 56, 57, 58, 81, 82, 83, của  uật hôn nhân v   ia đình 

năm 2014. 

Căn cứ v o khoản 1 Đi u 28, điểm a khoản 1 Đi u 35, điểm a khoản 1 

Đi u 39, khoản 4 Đi u 147, Đi u 235, Đi u 266, 271 v  273 của Bộ luật tố t ng 

dân sự. 

Căn cứ v o điểm a khoản 5 Đi u 27 của N h  quy t số 

326/2016/ B V H14 n  y 30/12/2016 quy đ nh v  mức thu, mi n,  iảm, thu, 

nộp, quản lý v  s  d n  án phí v  lệ phí  òa án; Khoản 1 M c I,  Danh m c án 

phí lệ phí  òa án ban hành kèm theo N h  quy t: 

X : 

1. V  quan hệ hôn nhân: Chấp nhận y u cầu  in ly hôn của anh Vũ Anh D 

đối v i ch  N uy n Minh T. Anh Vũ Anh D được ly hôn v i ch  N uy n Minh 

T.  

2. V  con chun : Anh Vũ Anh D và ch  N uy n Minh T có 01 con chun  

l  Vũ N uy n  uỳnh C, sinh ngày 26.09.2015. Giao cháu Vũ N uy n  uỳnh C, 

sinh ngày 26.09.2015 cho ch  N uy n Minh T trực ti p trôn  nom, chăm sóc, 

nuôi dưỡn ,  iáo d c kể từ khi anh D và ch  T ly hôn cho đ n khi cháu Vũ 

N uy n  uỳnh C, sinh ngày 26.09.2015 được 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác. 

Anh D có quy n, n hĩa v  thăm nom con chun , khôn  ai được cản tr .  

 V  n hĩa v  cấp dưỡn : Ghi nhận sự tự n uyện của anh D cấp dưỡn  

nuôi con chung là 2.000.000đ/thán  kể từ khi ly hôn cho đ n khi con chun  tròn 

18 tuổi hoặc khi có sự thay đổi khác. 

3. V  t i sản chun , bất độn  sản chun , nợ chun : Anh Vũ Anh D không 

y u cầu to  án  iải quy t nên Toà không xem xét. 
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4. V  án phí: Anh Vũ Anh D phải ch u 300.000đ ti n án phí dân sự đối 

v i y u cầu ly hôn được trừ v o số ti n 300.000đ (ba trăm n hìn đồn ) ti n t m 

ứn  án phí đã nộp t i bi n lai số 0009741ngày 07.03.2022 t i Chi c c thi h nh 

án dân sự quận H  Đôn , th nh phố H  Nội. 

5. V  quy n khán  cáo: Đươn  sự có mặt có quy n khán  cáo tron  h n 

15 n  y kể từ n  y tuy n án. Đươn  sự vắn  mặt được quy n khán  cáo tron  

h n 15 n  y kể từ n  y được tốn  đ t hợp lệ bản án.  

 
 

Nơi nhận: 

- TAND TP Hà Nội.; 

- VKSND TP Hà Nội; 

- VKSND quận Hà Đông; 

- THADS quận Hà Đông; 

- UBND nơi đăng ký kết hôn; 

- Đương sự 

- Lưu HS, VT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 
 

 

 

Trần Thị Diệp Linh 

 


